ỦY BAN NHÂN DÂN 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2372/QĐ-UBND                                                 Đồng Xoài, ngày 04 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đồng

 Xoài IV – Thuận Việt, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;                                                                                                     

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 21/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;
Xét Tờ trình đề nghị số 832/TTr-SXD ngày 27/10/2008 của Sở Xây dựng,

[                                                        
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đồng Xoài IV - Thuận Việt, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ánh Sáng Phương Nam lập. Cụ thể với các nội dung chính như sau:

I. Nội dung:

Tên gọi đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đồng Xoài IV - Thuận Việt, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

1. Căn cứ lập quy hoạch chi tiết:

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 21/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Công văn số 2342/UBND-SX ngày 03/10/2007 của UBND tỉnh về việc thống nhất vị trí đất cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương Mại Thuận Việt đầu tư xây dưnïg hạ tầng khu công nghiệp;

- Các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về giao thông, san nền, thoát nước, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng...

2. Vị trí, giới hạn khu đất:

- Khu đất dự kiến lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đồng Xoài IV - Thuận Việt, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Diện tích khu đất khoảng 130,78 ha, bao gồm 02 khu công nghiệp gần nhau .
- Phía Đông giáp: Đất sản xuất của khu dân cư

- Phía Tây giáp: Đất trồng điều và đất cao su của Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú.

- Phía Nam giáp: Đường nhựa hiện hữu.

- Phía Bắc giáp: Khu công nghiệp Đồng Xoài III.

3. Sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết:

- Những năm gần đây, bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước nói chung và của thị xã Đồng Xoài nói riêng có những bước thay đổi đáng kể, cuộc sống được nâng cao. Việc hiện đại hóa, công nghiệp hóa của tỉnh nhà ngày càng phát triển không ngừng, các dự án phát triển đô thị không ngừng được đầu tư.

- Dự án Khu công nghiệp Đồng Xoài IV - Thuận Việt sẽ là dự án xây dựng khu công nghiệp tập trung của tỉnh, nhằm tạo môi trường thu hút đầu tư trong và ngoài nước để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, một động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước.

4. Phạm vi nghiên cứu: 

- Bản đồ quy hoạch chi tiết trên tỷ lệ 1/2000. Tổng diện tích khu đất khoảng 130,78 ha.

5. Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

- Đất công nghiệp - kho tàng, bến bãi:  85,7 ha (65,52%).

- Đất khu dịch vụ quản lý:

          4,84 ha (3,7%).

- Đất đường giao thông:                          23,45 ha (17,93%).

- Đất cây xanh:


          13,56 ha (10,36%).

- Đất kỹ thuật: 


          3,23  ha (2,46 %).

Về cơ cấu quy hoạch, trong quá trình thiết kế đề nghị đơn vị tư vấn cần nghiên cứu tăng thêm mật độ diện tích cây xanh nhằm tạo cảnh quan, cách ly bảo vệ môi trường v.v... Nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến các khu vực dân cư lân cận trong quá trình đưa vào hoạt động của khu công nghiệp.

6. Tính chất của khu công nghiệp:

- Là khu công nghiệp tập trung nằm trong hệ thống các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh.

- Là khu công nghiệp hỗn hợp nhiều ngành nghề, không đưa các ngành nghề dệt nhuộm, chế biến mủ cao su, các ngành nghề thuộc da, cũng như các ngành nghề gây ô nhiễm môi trường khác vào trong Khu công nghiệp Đồng Xoài IV - Thuận Việt. Chủ yếu là công nghiệp sạch, công nghiệp kỹ thuật cao, bao gồm các ngành nghề:

+ Dệt may, tơ sợi, thêu đan.

+ Gia công giày da, gia công sản phẩm từ da.

+ Sản phẩm điện tử, công nghệ thông tin.

+ Sản phẩm điện dân dụng, điện công nghiệp, vật tư ngành điện công nghiệp và dân dụng.

+ Thiết bị cho ngành nghề công nghệ cao.

+ Sản xuất giấy, bao bì, in ấn.

+ Sản xuất va ly, túi xách.

+ Sản xuất sản phẩm gốm sứ, thủy tinh.

+ Sản xuất đồ gỗ, đồ nhựa.

+ Sản xuất đồ gia dụng, đồ dùng văn phòng.

 + Sản xuất dụng cụ thể dục thể thao, dụng cụ và thiết bị y tế, trường học.

+ Ngành công nghệ thực phẩm.

+ Bánh kẹo, nước giải khát.

+ Chế biến nông sản.

II. Nội dung lập quy hoạch chi tiết:

1. Phương hướng quy hoạch hạ tầng:

a) Chuẩn bị kỹ thuật: 

- Lựa chọn và xác định cao độ phù hợp với quy hoạch.

- Các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật: Taluy, tường chắn, ổn định công trình; phòng chống ngập úng cục bộ; tính toán đào đắp, phương pháp tính toán và khối lượng.

- Thiết kế mới hệ thống thoát nước mưa.

- Lập bảng tính khối lượng các hạng mục san nền, thoát nước và các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác.

b) Giao thông:

Xác định mạng lưới đường giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe và hệ thống công trình ngầm, tuy nel kỹ thuật. Tổ chức giao thông hợp lý giữa các khu chức năng, phối hợp đồng bộ với các tuyến giao thông trong khu vực quy hoạch. 

c) Cấp nước:

Xác định nguồn nước; vị trí, quy mô các công trình nhà máy, trạm bơm nước; bể chứa; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết. Cần nghiên cứu, thiết kế hệ thống cấp nước trong khu hợp lý, đảm bảo nhu cầu cấp nước (Bao gồm cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sinh hoạt và PCCC) phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn.

d) Cấp điện:
Xác định nguồn điện; nhu cầu sử dụng điện năng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng khu vực (Bao gồm yêu cầu cấp điện cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt). 

e) Thông tin liên lạc:

Nghiên cứu phương án phát triển mạng lưới thông tin liên lạc đảm bảo phục vụ cho toàn khu quy hoạch và các điểm đấu nối với hệ thống thông tin liên lạc của tỉnh.

f) Thoát nước và vệ sinh môi trường:

- Do đây là khu công nghiệp nằm trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, gần khu dân cư tập trung nên việc thoát nước và vệ sinh môi trường yêu cầu cần đặc biệt lưu ý, nghiên cứu kỹ; nhất là việc xử lý chất thải, nước thải công nghiệp.

- Xác định mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình, nhà máy xử lý nước bẩn, chất thải (Bao gồm nước thải công nghiệp và sinh hoạt).
- Bố trí hệ thống thoát nước thải riêng không đi chung với hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

- Hệ thống thoát nước thải trong khu công nghiệp được chia làm hai phần:

+ Hệ thống xử lý riêng trong từng nhà máy sau đó dẫn vào hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp.

+ Hệ thống đường cống, hố thăm (khép kín) thu gom bên ngoài nhà máy (dẫn nước thải từ các nhà máy trong khu công nghiệp) tới khu xử lý nước tập trung đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

g) Đánh giá tác động môi trường: 

- Dự báo và đánh giá tác động môi trường.

- Các vấn đề môi trường đã và chưa giải quyết trong đồ án quy hoạch.

- Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

2. Ngoài ra cần phải định hướng không gian:

- Tổ chức các công trình quản lý, dịch vụ, kho tàng, bến bãi, cây xanh cách ly v.v. 

- Tổ chức các công trình hạ tầng xã hội (nhà ở công nhân, khu tái định cư, các công trình công cộng, các công trình dịch vụ, thương mại, y tế, khu cây xanh và các trung tâm dịch vụ khác v.v. . .).

3. Tổng hợp kinh phí đầu tư:

- Lập bảng tổng hợp khối lượng đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo.

- Kinh phí đầu tư xây dựng theo phân kỳ đầu tư.

- Danh mục các dự án ưu tiên hoặc các dự án có tính chất tạo lực.

- Tính suất đầu tư tổng và suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật .

4. Các bước thiết kế phải phù hợp với yêu cầu phòng chống cháy, nổ theo các quy định hiện hành.

III. Thành phần hồ sơ:

1. Phần bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết:

1.1. Sơ đồ vị trí, ranh giới, mối quan hệ vùng, tỷ lệ: 1/10.000 - 1/25.000.

1.2. Bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ:1/2000.

1.3. Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ:1/2000.

1.4. Bản đồ cơ cấu quy hoạch, tỷ lệ: 1/2000.

1.5. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, tỷ lệ: 1/2000.

1.6. Bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ: 1/2000.

1.7. Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, tỷ lệ: 1/2000.

1.8. Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, tỷ lệ: 1/2000.

1.9. Bản đồ hệ thống cấp điện, chiếu sáng, tỷ lệ: 1/2000.

1.10. Bản đồ hệ thống thông tin liên lạc, tỷ lệ: 1/2000.

1.11. Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước, tỷ lệ: 1/2000.

1.12. Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, tỷ lệ: 1/2000.

1.13. Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải, tỷ lệ: 1/2000.

1.14. Bản đồ tổng hợp hệ thống các đường dây đường ống, tỷ lệ: 1/2000.

1.15. Bản đồ quy hoạch đường đỏ và chỉ giới xây dựng, tỷ lệ: 1/2000.

1.16. Các bản vẽ thiết kế đô thị.

Hồ sơ được lập tối thiểu 10 bộ (bao gồm cả bản vẽ và thuyết minh), trong đó có ít nhất 07 bộ màu.

2. Nguyên tắc thể hiện:

- Các bộ môn hạ tầng kỹ thuật và môi trường có thể ghép các nội dung vào một bản đồ nhưng phải đảm bảo các nội dung của từng chuyên ngành.

- Bản đồ hệ thống các công trình kỹ thuật cần có sơ đồ liên hệ với các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật nằm ngoài phạm vi khu đất lập quy hoạch chi tiết.

- Trong bản đồ cần ghi đầy đủ, rõ ràng các số liệu kinh tế kỹ thuật cần thiết phù hợp với loại đồ án quy hoạch chi tiết.

- Quy cách thể hiện hồ sơ (như màu sắc, đường nét, ký hiệu v.v. . .) thực hiện theo đúng Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc “Ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng”.

- Thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết không quá 09 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.

3. Phần văn bản:

3.1. Các văn bản pháp lý kèm theo (bản sao).

3.2. Chứng chỉ hành nghề của đơn vị tư vấn.

3.3. Tờ trình đề nghị phê duyệt.

3.4. Thuyết minh tóm tắt, thuyết minh tổng hợp có kèm theo các bản vẽ quy hoạch in màu được thu nhỏ ở tỷ lệ thích hợp.

3.5. Dự thảo điều lệ quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết.

3.6. Hồ sơ chính thức phải được lưu giữ vào đĩa vi tính và chuyển giao cho chủ đầu tư và cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng để lưu trữ theo quy định.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Đơn vị lập quy hoạch: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện hợp đồng với đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Đồng Xoài IV - Thuận Việt, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước theo đúng các quy định hiện hành. 

2. Cơ quan thẩm định và trình phê duyệt: Sở Xây dựng.

3. Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh.

Điều 2. Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo về quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đồng Xoài IV - Thuận Việt, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước theo đúng các quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông - vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
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